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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 U  N TH 

TỈN  B 

Bản án số: 109/2022/HSST 

Ngày 28/12/2022 
 

CỘNG  OÀ XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VI T NAM 

Độc lập - Tự do -   ạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG  OÀ XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VI T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  U  N TH - B 

-Thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quang Hòa 

Các hội thẩm nhân dân:  1.Ông Nguyễn Đăng Dũng  

                                        2. Ông Nguyễn Văn Đức   

- Thư ký phiên toà: B  Nguyễn    n     y  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Th tham gia phiên toà:  

                    Bà Đo n   ị   uỷ  - Kiểm sát viên. 

    Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại  rụ sở     án n  n d n  uy n Th mở p iên 

to  công k  i xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 99/2022/TLST-HS ngày 01 

t áng  2 năm 2022. T eo  uy t  ịnh     vụ án r  xét xử số: 96/2022  Đ    -

   ng y    t áng  2 năm 2022  ối với: 

Bị cáo: Lê Văn L, sin  năm  970 

Nơi c  tr : Thôn Ph, xã Tr,  uy n Th, t n  B. 

Ng ề ng i p: L o  ộng tự do;  rìn   ộ   c v n: 5/10; D n tộc: Kin ;  iới t n : 

N m;  uốc tịc : Vi t N m; Con ông Lê Văn L( ã c  t); Con bà: Nguyễn   ị M 

( ã c  t). Vợ: Nguyễn   ị Đ, sin  năm  966. Con: Có 03 con, con lớn sin  năm 

1993, con n ỏ sin  năm 2002.  i   ìn  có 05 anh em, bị cáo là con út.  iền án: 

không  

 iền sự:  ại quy t  ịn  số: 02  Đ –  A ng y 07 8 2020 củ      án n  n d n  uy n 

Th, t n  B, Lê Văn L bị áp dụng bi n p áp xử lý   n  c  n  Đ   v o cơ sở c i ng i n 

m  t y t ời gi n 24 t áng. Ng y    0  2022, L   ợc     án n  n d n  uy n  , t n  

B r  quy t  ịn  miễn c  p   n  t ời gi n c i ng i n bắt buộc c n lại. Ng y 

26/01/2022, L   ợc cơ sở c i ng i n m  t y t uộc  ở l o  ộng t  ơng  bin  v  xã  ội 

B c p gi y c ứng n ận c  p   n  xong quy t  ịn .  

* Nhân thân:  

 ại bản án số: 1226/1996/HSP  ng y 22 8  996 củ      án n  n d n tối c o 

xử p ạt Lê Văn L 04 năm tù về tội “C ớp t i sản củ  công d n”. Bị cáo  ã c  p 

  n  xong bản án ng y 24/10/1998. 
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  ại bản án số: 08/2005/HS   ng y 27  2 2005 củ      án n  n d n  uy n 

Gia Bình, t n  B xử p ạt Lê Văn L 36 tháng tù, p ạt tiền 5.000.000  ồng về tội 

“  ng trữ trái p ép c  t m  t y”. Bị c n  ã c  p   n  xong  ìn  p ạt tù ng y 

28/8/2008,   ợc miễn  ìn  p ạt bổ sung ng y 0  7 20  . 

  ại bản án số: 03/2010/     ng y 29  0 20 0 củ      án n  n d n  uy n 

Th, t n  B xử p ạt Lê Văn L 48 tháng tù về tội “  ng trữ trái p ép c  t m  t y”. Bị 

c n  ã c  p   n  xong án p   ng y 06  2 2010, c  p   n  xong  ìn  p ạt tù ng y 

13/01/2014. 

  ại bản án số:  4 20 8      ng y 07 2 20 8 củ      án n  n d n  uy n 

Th, B xử p ạt Lê Văn L 20 tháng tù về tội “  ng trữ trái p ép c  t m  t y”. Bị c n 

 ã c  p   n  xong án p   ng y 05 4 2018, c  p   n  xong  ìn  p ạt tù ng y 

27/3/2019. 

  Bị cáo bị tạm giữ, tạm gi m từ ng y 22/9/2022   n n y.  i n   ng tạm gi m 

tại N   tạm giữ Công  n  uy n Th, t n  B. (Có mặt tại p iên to ). 

       Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: B  Nguyễn   ị Đ, sin  năm  966 

Đị  c  :   ôn Ph, xã Tr,  uy n Th, t n  B 

                                                                                (Có mặt tại p iên to ). 

NỘI DUNG V   N 

Theo các t i li u có trong  ồ sơ vụ án v  diễn bi n tại p iên t  , nội dung vụ 

án   ợc tóm tắt n   s u:  

V o  ồi  1 giờ 50 p  t ng y 22 9 2022 tại ngã ba gi o n  u giữ    ờng 

thôn C với  uốc lộ  7 t uộc  ị  p ận t ôn C, xã H,  uy n Th, t n  B.  ổ công tác 

công  n  uy n Th trong k i l m n i m vụ tuần tr   ã p át  i n, bắt quả t ng  ối 

t ợng Lê Văn L   ng có   n  vi t ng trữ trái p ép c  t m  t y.   u giữ tại l ng 

b n t y p ải củ  L 0  (một) gói n ỏ   ợc b c ngo i bằng gi y m u trắng, mở r  

bên trong có c ứ  c  t bột m u trắng   ợc niêm p ong v o một p ong bì t  , mép 

p ong bì t   có c ữ ký củ  n ững ng ời liên qu n v   óng d u  ỏ củ  Công  n xã 

Hà Mãn; t u giữ tại t i quần p    tr ớc bên trái L   ng mặc 0  (một)  i n t oại di 

 ộng n ãn  i u M sstel m u  en  ã qu  sử dụng lắp sim số 0 44 88665; t u giữ 

01 xe máy  i n n ãn  i u Zubike m u  ỏ  en k ông có biển kiểm soát do L  iều 

k iển. Kiểm tr  xe, k ông p át  i n v  t u giữ gì. 

Cùng ngày, Cơ qu n Cản  sát  iều tr  Công  n  uy n Th ra quy t  ịn  

tr ng cầu giám  ịn  số  87 gửi P  ng kỹ t uật  ìn  sự công  n t n  B  ề ng ị 

giám  ịn  c  t m  tuý, k ối l ợng m  t y t u giữ củ  L. 

 ại k t luận giám  ịn  số  527 KL - K    ng y 2  9 2022 củ  P  ng Kỹ 

t uật  ìn  sự Công  n t n  B k t luận: 
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C  t bột m u trắng bên trong 01 (một) gói nhỏ   ợc b c ngo i bằng gi y 

m u trắng gửi giám  ịn  có k ối l ợng l  0.1574 g m; L  m  t y; Loại m  t y: 

Heroine.  

Heroin là chất ma túy được quy định tại nghị định 73/2018/NĐ-CP, ngày 

15/5/2018 của Chính Phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất./.  

 ại Cơ qu n Cản  sát  iều tr  Công  n  uy n Th, Lê Văn L khai n ận: Bản 

thân L sử dụng m  t y, loại m  t y t  ờng sử dụng l  Heroine từ năm 2017   n 

nay. K oảng    giờ  0 p  t ng y 22 9 2022, L  iều k iển xe máy  i n k ông lắp 

biển kiểm soát  i từ n   củ  L   n k u vực  o Lớn t ôn C, xã H,  uy n Th, t n  B 

 ể mu  m  t y về sử dụng. K i L  i   n k u vực  o Lớn t ì t  y một ng ời   n 

ông   ng  ứng một mìn  trên   ờng cạn   o Lớn, ng ời n y k oảng 40 tuổi dáng 

ng ời gầy, mắt t  m  en. L ti n lại gần  ỏi ng ời   n ông: “Có đồ không? Để cho 

trăm trắng”  ức l  L  ỏi mu  củ  ng ời   n ông  00.000  ồng tiền m  t y 

 eroine, ng ời   n ông trả lời “Có”. L l y  00.000  ồng từ t i quần p    tr ớc bên 

p ải L   ng mặc     c o ng ời   n ông, ng ời   n ông cầm tiền rồi     c o L 01 

gói n ỏ   ợc b c bằng gi y m u trắng. L mở gói gi y m u trắng r  t  y bên trong 

có c ứ  c  t bột m u trắng, L bi t  ó là ma túy Heroine nên cầm gói m  t y ở t y 

p ải rồi  iều k iển xe máy  i n về. Khi L  i   n ngã b   oạn gi o n  u giữ  

  ờng thôn C với  uốc lộ  7 t ì bị Lc l ợng Công  n p át  i n, bắt quả t ng.  

 Bản cáo trạng số:  08/CT-VKSTT ngày 30/11/2022 củ  Vi n kiểm sát n  n 

dân huy n Th  ã truy tố Lê Văn L về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo 

 iểm c k oản   Điều 249 Bộ luật  ìn  sự. 

 ại p iên to   ại di n Vi n Kiểm sát n  n d n  uy n Th giữ quyền công tố 

giữ nguyên qu n  iểm truy tố bị cáo Lê Văn L theo tội d n  v   iều luật  ã truy tố, 

 ồng t ời  ề ng ị  ội  ồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Văn L p ạm tội “  ng trữ 

trái p ép c  t m  tuý”. 

Áp dụng: Điểm c K oản   Điều 249,  iểm s K oản   Điều 5 , Điều  8 Bộ 

luật  ìn  sự.  ử p ạt bị cáo Lê Văn L từ      n  9 tháng tù.   ời  ạn tù t n  từ 

ng y tạm giữ, tạm gi m 22/9/2022. Miễn  ìn  p ạt bổ sung  ối với bị cáo. 

Về vật c ứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật  ìn  sự v  Điều  06 Bộ luật tố tụng. 

 ịc  t u tiêu  uỷ: 01 phong bì có d u niêm p ong củ  Phòng kỹ t uật  ìn  sự 

Công  n t n  B. Bên ngo i p ong bì có g i “Mẫu vật c n lại s u giám  ịn  kèm t eo 

K t luận giám  ịn  số  527/KL-KTHS ghi ngày 23/9 2022 củ  Phòng PC09”. 

 rả lại b  Nguyễn   ị Đ 01  i n t oại di  ộng n ãn  i u Masstel màu  en  ã 

qu  sử dụng trong gắn t ẻ sim số 0 44 88665 

 Bị cáo p ải c ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo quy  ịn  củ  p áp luật. 
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 ại p iên to   ôm n y, p ần tr n  luận s u k i ng e  ại di n Vi n Kiểm sát 

công bố bản luận tội  ối với bị cáo. Bị cáo k ông có ý ki n gì với bản luận tội củ  

Vi n Kiểm sát  m  c    ề ng ị  Đ   xem xét giảm n ẹ mức  ìn  p ạt c o bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

N  N Đ N  CỦA T A  N 

   rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i li u trong  ồ sơ vụ án  ã   ợc 

tr n  tụng tại p iên t  ,  ội  ồng xét xử n ận  ịn  n   s u: 

[1]. Về   n  vi, quy t  ịn  tố tụng củ  Cơ qu n  iều tr  Công  n  uy n Th, 

Điều tr  viên, Vi n kiểm sát n  n d n  uy n Th, Kiểm sát viên trong quá trìn  

 iều tr  truy tố  ã t ực  i n   ng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục t eo quy  ịn  

củ  Bộ luật  ố tụng  ìn  sự.  uá trìn   iều tr , truy tố v  tại p iên t   bị cáo 

k ông có ý ki n  oặc k i u nại về   n  vi, quy t  ịn  củ  Cơ qu n ti n   n  tố 

tụng, ng ời ti n   n  tố tụng  ã t ực  i n  ều  ợp p áp. 

[2]. Về tội d n ,  ội  ồng xét xử n ận t  y: Tại p iên to   ôm n y bị cáo 

Lê Văn L k  i n ận do bị ng i n m  t y nên k oảng    giờ 50 p  t, ngày 

22/9/2022, tại ngã b  gi o n  u giữ    ờng t ôn Công    với  uốc lộ  7 t uộc 

 ị  p ận t ôn C, xã H, huy n Th, t n  B L  ã có   n  vi t ng trữ trái p ép 0.1574 

gam  eroin tại l ng b n t y p ải củ  L với mục   c  sử dụng c o bản t  n t ì bị 

bắt quả t ng.  ét t  y lời k  i củ  bị cáo l  có căn cứ p ù  ợp với biên bản bắt 

ng ời p ạm tội quả t ng, vật c ứng  ã t u giữ, k t quả giám  ịn , lời k  i củ  

ng ời l m c ứng cùng các t i li u c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ t  y  ã có  ủ cơ 

sở k t luận bị cáo Lê Văn L p ạm tội “  ng trữ trái p ép c  t m  t y”.  ội p ạm 

  ợc quy  ịn  tại  iểm c k oản   Điều 249 Bộ luật  ìn  sự,   ng n   bản Cáo 

trạng củ  Vi n kiểm sát  ã truy tố. 

  n  vi p ạm tội củ  bị cáo l  ng iêm tr ng,  ã x m p ạm trực ti p tới c   

 ộ  ộc quyền quản lý với các c  t g y ng i n nói c ung v  m  tuý nói riêng củ  

n   n ớc. Bị cáo n ận t ức rõ   n  vi t ng trữ trái p ép c  t m  tuý bị p áp luật 

ng iêm c m n  ng do l   ối t ợng ng i n   t,  ể t oả mãn cơn ng i n nên ng y 

22/9/2022 bị cáo  ã có   n  vi t ng trữ trái p ép c  t m  t y v  bị Công  n bắt quả 

tang cùng vật c ứng.   n  vi p ạm tội củ  bị cáo c ẳng n ững l m gi  tăng t  nạn 

ng i n   t trong cộng  ồng d n c  m  c n g y m t trật tự trị  n.  ét t  y cần xử 

lý ng iêm bằng luật  ìn  mới có tác dụng giáo dục riêng v  p  ng ngừ  c ung. 

         Xét về n  n t  n củ  bị cáo t ì t  y: Bị cáo   ng có 0  tiền sự:  ại quy t 

 ịn  số: 02  Đ –  A ng y 07 8 2020 củ      án n  n d n  uy n Th, t n  B, Lê Văn 

L bị áp dụng bi n p áp xử lý   n  c  n  Đ   v o cơ sở c i ng i n m  t y t ời gi n 

24 tháng. Ngày 13/01/2022,  L   ợc     án n  n d n  uy n  uê Võ, t n  B r  quy t 



 

 
 

5 

 ịn  miễn c  p   n  t ời gi n c i ng i n bắt buộc c n lại. Ng y 26 0  2022, L   ợc 

cơ sở c i ng i n m  t y t uộc  ở l o  ộng t  ơng  bin  v  xã  ội B c p gi y c ứng 

n ận c  p   n  xong quy t  ịn .  

Bị cáo l  ng ời có n  n t  n x u:  ại bản án số: 1226/1996/HSPT ngày 

22 8  996 củ      án n  n d n tối c o xử p ạt 04 năm tù về tội “C ớp t i sản củ  

công dân”.  ại bản án số: 08/2005/HS   ng y 27  2 2005 của Tòa án nhân dân 

 uy n  i, t n  B xử p ạt  6 t áng tù, p ạt tiền 5.000.000  ồng về tội “  ng trữ trái 

p ép c  t m  t y”.  ại bản án số: 03/2010/     ng y 29  0 20 0 củ      án 

n  n d n  uy n Th, t n  B xử p ạt 48 tháng tù về tội “  ng trữ trái p ép c  t m  

t y”.  ại bản án số:  4 20 8      ng y 07 2 20 8 củ      án n  n d n  uy n 

Th, B xử p ạt 20 tháng tù về tội “  ng trữ trái p ép c  t m  t y”. L  ã c  p   n  

xong các quy t  ịn  củ  các bản án trên v   ã   ợc xó  án t c , vì vậy c   t n  l  

n  n t  n  ối với bị cáo. Do vậy cần p ải có mức  ìn  p ạt t ơng xứng mới có tác 

dụng giáo dục riêng v  p  ng ngừ  c ung.  uy n iên tại cơ qu n  iều tr  cũng n   

tại p iên t    ôm n y bị cáo  ã có t ái  ộ t  n  k ẩn k  i báo, t ể  i n sự ăn năn 

 ối cải   y l  n ững tìn  ti t giảm n ẹ qui  ịn  tại  iểm s k oản   Điều 5  Bộ luật 

 ìn  sự. Do  ó k i l ợng  ìn  cần xem xét giảm n ẹ một p ần  ìn  p ạt c o bị 

cáo  ể t ể  i n sự k o n  ồng củ  p áp luật. 

Về hình phạt bổ sung:   eo quy  ịn  tại k oản 5 Điều 249 BL   có t ể áp 

dụng  ìn  p ạt tiền  ối với bị cáo, n  ng xét t  y bị cáo p ạm tội l  do bị ng i n 

ma tuý, mua về  ể sử dụng k ông n ằm mục   c  t u lợi nên cần miễn áp dụng 

 ìn  p ạt bổ sung  ối với bị cáo l  p ù  ợp. 

         Liên qu n trong vụ án này có ng ời   n ông k oảng 40 tuổi, dáng ng ời gầy, 

mắt t  m  en,  ã bán m  t y c o L ở k u vực  o Lớn, t ôn C, xã H,  uy n Th, 

t n  B. Do L k ông bi t tên tuổi  ị  c   cụ t ể củ  ng ời   n ông trên nên Cơ qu n 

Cản  sát  iều tr  Công  n  uy n Th, t n  B không có căn cứ  ể xác min  l m rõ. 

K i n o l m rõ   ợc sẽ xem xét, xử lý s u t eo   ng quy  ịn  củ  p áp luật. 

Đối với c i c xe máy  i n n ãn  i u Zubike, quá trìn   iều tr   ã có  ủ cơ 

sở xác  ịn  c ủ sở  ữu  ợp p áp c i c xe là củ  anh Nguyễn Doãn   và không 

nằm trong cơ sở dữ li u xe vật c ứng. Mặt k ác ng y 22 9 2022, k i L sử dụng xe 

 ể  i mu  m  t y,  n    k ông bi t. Vì vậy, ngày 11/11/2022, Cơ qu n Cản  sát 

 iều tr  Công  n  uy n Th  ã trả lại c i c xe trên c o  n  v  k ông xem xét, xử lý 

 ối với  n   o n l  p ù  ợp. 

   [3]. Về vật c ứng: 01 phong bì có d u niêm p ong củ  P  ng kỹ t uật  ìn  

sự Công  n t n  B. Bên ngo i p ong bì có g i “Mẫu vật c n lại s u giám  ịn  kèm 

theo K t luận giám  ịn  số  527 KL-KTHS ghi ngày 23/9/2022 củ  Phòng PC09” 

l  vật c ứng củ  vụ án nên cần tịc  t u tiêu  ủy 
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01  i n t oại di  ộng n ãn  i u Masstel m u  en  ã qu  sử dụng trong gắn 

t ẻ sim số 0 44 88665  củ  b  Nguyễn   ị Đ l  vợ củ  bị cáo L. L m ợn củ  b  Đ 

 ể liên lạc bìn  t  ờng không liên qu n   n vi c p ạm tội nên cần trả lại c o b  

Nguyễn   ị Đ l  p ù  ợp. 

Về án phí: Buộc bị cáo p ải c ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo quy  ịn  củ  

p áp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QU ẾT Đ N  

Căn cứ  iểm c K oản   Điều 249;  iểm s k oản   Điều 5 ; Điều  8; Điều 47 

Bộ luật  ìn  sự. Điều  06, Điều   6 v  Điều  29 Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Ng ị 

quy t số  26 20 6 UB V   4 củ  Ủy b n    ờng vụ  uốc  ội ng y  0  2 20 6 

về án p   v  l  p       án. 

1.  uyên bố: Bị cáo Lê Văn L p ạm tội “  ng trữ trái p ép c  t m  tuý”.  

 ử p ạt: Lê Văn L 13 (M ời b ) t áng tù.   ời  ạn tù t n  từ ng y tạm giữ, 

tạm gi m 22/9/2022.  ạm gi m bị cáo 45 (Bốn m ơi lăm) ng y kể từ ng y tuyên 

án (28/12/2022) 

2.Về vật c ứng:  ịc  t u tiêu  ủy 01 phong bì có d u niêm p ong củ  P  ng 

kỹ t uật  ìn  sự Công  n t n  B. Bên ngo i p ong bì có g i “Mẫu vật c n lại s u 

giám  ịn  kèm t eo K t luận giám  ịn  số  527 KL-K    g i ng y 2  9 2022 củ  

Phòng PC09” 

 rả lại b  Nguyễn   ị Đ 01  i n t oại di  ộng n ãn  i u Masstel m u  en  ã 

qu  sử dụng trong gắn t ẻ sim số 0 44 88665   

 (  eo biên bản giao nhận vật c ứng ng y 07  2/2022 giữ  Công  n  uy n    

v  C i cục   i   n  án d n sự  uy n   ). 

3.Về án p  : Bị cáo Lê Văn L p ải c ịu 200.000 ồng án p    ìn  sự sơ t ẩm 

4.  uyền k áng cáo: Bị cáo, ng ời có quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n   ợc 

quyền k áng cáo trong  ạn  5 ng y kể từ ng y tuyên án. 

  Nơi nhận : 
-  AND   n  

- VK ND t n  

- VK ND  uy n 

- Công  n  uy n 

- C i cục  . .A 

- N ững ng ời t  m gi  tố tụng 

- L u   -VPTA 

TM.  ỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM 

T ẨM P  N – C Ủ T A P I N T A 

 
Đã ký 

 

                        Nguyễn Quang Hòa 
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T ÀN  VI N  ỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

T ẨM P  N - C Ủ TOẠ P I N TOÀ 
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 Nguyễn Đình Quế – Nguyễn Thị Kim Dung 

 

 
 

 

Nguyễn Quang  òa 
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